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Câu 1. Hiện tượng mở lỗ khí ở lá không có tác dụng nào sau đây?

A. Thoát hơi nước.
B. Thải oxy.
C. Thải đường.
D. Hấp thu CO2.
Câu 2. Enzyme nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã trên gen?


A. ADN polymerase.
B. ARN polymerase.
C. ADN helicase.
D. Enzyme tạo mồi.

Câu 3. Khi xử lí gen bằng tác nhân gây đột biến là 5BU sẽ hình thành đột biến:


A. Mất cặp nucleotide.

B. Thêm cặp nucleotide.




C. Thay thế cặp nucleotide.
D. Đảo đoạn gen.

Câu 4. Về mặt lí thuyết, phép lai nào dưới đây tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen 1 : 1 : 1 : 1?


A. AaBb 
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 Aabb.
B. Aabb 
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 aaBb.
C. AaBb 
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 aaBb.
D. Aabb 
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 Aabb.

Câu 5. Trong một ruộng lúa, đối với cây lúa nhân tố nào sau đây là nhân tố vô sinh?


A. Bọ xít.
B. Cỏ bợ.
C. Chim sẻ.
D. Lá lúa rụng.

Câu 6. Trong số các hệ đệm sau đây, hệ đệm nào được coi là hệ đệm mạnh nhất trong điều chỉnh cân bằng pH nội môi?

A. Hệ đệm CO2.
B. Hệ đệm bicarbonate.


C. Hệ đệm phosphate.
D. Hệ đệm proteinate.
Câu 7. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do 2 cặp gen chi phối, trội lặn hoàn toàn. Kiểu gen có alen trội của 2 locus cho hoa màu đỏ, các kiểu gen còn lại cho hoa màu trắng. Cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn sẽ tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu hình:

A. 9 đỏ : 7 trắng.
B. 13 đỏ : 3 trắng.
C. 3 đỏ : 1 trắng.
D. 2 đỏ : 1 trắng.
Câu 8. Ở người, tính trạng tóc xoăn do một cặp alen nằm trên NST thường chi phối. Nếu bố mẹ đều tóc xoăn sinh ra 1 đứa con tóc xoăn, 1 đứa con tóc thẳng thì kiểu gen của bố mẹ là:

A. Bố AA và mẹ Aa.

B. Bố mẹ đều Aa.


C. Bố Aa mẹ aa.

D. Bố mẹ đều AA.
Câu 9. Trong số các quần thể với cấu trúc di truyền sau đây, quần thể nào cân bằng di truyền?

A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
B. 0,5AA : 0,5aa.


C. 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa.

D. 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa.
Câu 10. Trong số các đối tượng sau đây, đối tượng nào là quần thể sinh vật?

A. Những con cá trong hồ Tây.


B. Những cây cỏ trên đồng cỏ.


C. Những cây thông đuôi ngựa trên đồi thông.




D. Những con chim trong rừng.
Câu 11. Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào thường có sự phân tầng mạnh nhất?


A. Quần xã rừng thường xanh nhiệt đới.



B. Quần xã đồng rêu hàn đới.



C. Quần xã rừng cây bụi Địa Trung Hải.



D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây.
Câu 12: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật có vai trò biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học trong chất hữu cơ là

A. sinh vật tiêu thụ.

B. sinh vật sản xuất.

C. động vật ăn thực vật.

D. động vật ăn thịt.
Câu 13: Trong các ví dụ chỉ ra dưới đây, đâu không  phải là ví dụ về hóa thạch sinh vật?

A. Bộ xương người tiền sử.
B. Vết chân khủng long trên bùn khoáng.

C. Công cụ bằng đá của người tiền sử.
D. Xác voi ma mút được bảo quản trong băng.
Câu 14. Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây trực tiếp tạo ra các kiểu gen giúp sinh vật hình thành các kiểu hình thích nghi với điều kiện môi trường?


A. Quá trình đột biến gen.

B. Đột biến nhiễm sắc thể.



C. Thường biến.

D. Sinh sản hữu tính.
Câu 15. Trong các loại hạt của cùng một cây sau đây, loại hạt nào có cường độ hô hấp mạnh nhất?

A. Hạt đã luộc chín.

B. Hạt đang nảy mầm.


C. Hạt đã phơi khô được bóc kín bằng túi nilon.
D. Hạt đã phơi khô để ngoài không khí.
Câu 16. Trong hệ tuần hoàn của người, tĩnh mạch phổi có chức năng nào sau đây?

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim.
B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi.


C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim.
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan.
Câu 17. Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Phiên mã tổng hợp phân tử tARN.
B. Phiên mã tổng hợp phân tử rARN.


C. Dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
D. Quá trình tự sao các gen trên NST.

Câu 18. Diễn thế thứ sinh có đặc điểm nào sau đây?

A. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

B. Kết quả cuối cùng luôn hình thành quần xã đỉnh cực.

C. Luôn có sự gia tăng của đa dạng sinh học.

D. Được biến đổi tuần tự qua các quẩn xã trung gian.
Câu 19. Về quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, điều nào sau đây sai?

A. Các loài đã tuyệt chủng không để lại dấu vết.

B. Có nhiều loài sinh vật đã bị tuyệt chủng.

C. Có nhiều đợt tuyệt chủng hàng loạt các loài.


D. Luôn có sự biến đổi sinh vật trên Trái Đất.
Câu 20. Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên có đặc điểm nào sau đây?

A. Chỉ tác động trực tiếp lên alen trội.
B. Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu gen.


C. Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình.
D. Thường chỉ tác động lên alen lặn.

Câu 21. Nhóm mã di truyền trên phân tử mARN nào dưới đây không mã hóa cho axit amin?


A. 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 5’UGA3’.
B. 5’AAU3’; 5’UAG3’ và 5’UGA3’.



C. 5’AAU3’; 5’AUG3’ và 5’UGA3’.
D. 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 5’AUG3’.
Câu 22. Trong các kỹ thuật tạo giống, kỹ thuật nào sau đây có thể tạo ra giống thuần chủng một cách nhanh chóng nhất?


A. Kỹ thuật gây đột biến gen.



B. Kỹ thuật gây đột biến NST.



C. Kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn và lưỡng bội hóa.



D. Kỹ thuật dung hợp tế bào trần.

Câu 23. Có 3 tế bào sinh tinh mang kiểu gen AaBb (mỗi gen nằm trên 1 NST thường), giảm phân bình thường tạo ra 4 loại giao tử. Theo lí thuyết, tỷ lệ các loại giao tử tạo ra là:

A. 2 : 2 : 2 : 1
B. 3 : 3 : 1 : 1
C. 2 : 2 : 1 : 1
D. 1 : 1 : 1 : 1
Câu 24. Loại đột biến nào sau đây có thể được phát sinh do rối loạn phân li ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong lẩn nguyên phần đẩu tiên của hợp tử hoặc do rối loạn giảm phân ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái?

A. Thể một.
B. Thể ba.
C. Thể tam bội.
D. Thể tứ bội.
Câu 25: Về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào dưới đây chính xác?

A. Mất một đoạn NST ở các vị trí khác nhau trên cùng một NST đều biểu hiện kiểu hình giống nhau.
B. Mất một đoạn NST có độ dài giống nhau ở các NST khác nhau đều biểu hiện kiểu hình giống nhau.
C. Mất một đoạn NST có độ dài khác nhau ở cùng một vị trí trên một NST biểu hiện kiểu hình giống nhau.


D. Các đột biến mất đoạn NST ở các vị trí khác nhau có thể biểu hiện kiểu hình khác nhau.
Câu 26. Khi nói về thành phẩn cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng.


B. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật.


C. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.


D. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
Câu 27. Một quần thể chuột di nhập vào khu vực sống mới, số lượng chuột ban đầu là 25 cá thể và tỉ lệ sinh hàng năm của chuột lên tới 80%, tỉ lệ tử là 20%. Giả sử không có các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự gia tăng kích thước quần thể, sau 3 năm kích thước quần thể chuột là:

A. 92.
B. 102.
C. 78.
D. 258.
Câu 28. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được chi phối bởi 2 cặp gen phân li độc lập và được di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ. Đem lai giữa cây dị hợp 2 cặp gen và cây đồng hợp lặn hai cặp gen thu được đời con. Trong số các tỉ lệ kiểu hình sau đây, về mặt lí thuyết không xuất hiện tỉ lệ kiểu hình nào?


A. 1 : 1 : 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 1 : 3.
D. 1 : 7.

Câu 29. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa và hình dạng quả được chi phối bởi 2 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết hoàn toàn. Alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a chi phối hoa trắng; alen B chi phối quả dài trội hoàn toàn so với alen b chi phối quả tròn. Cho cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài. Về mặt lí thuyết, đời sau không thể thu được tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A. 100% hoa đỏ, quả dài.


B. 1 đỏ, dài : 1 đỏ, tròn.


C. 1 đỏ, dài : 1 đỏ, tròn : 1 trắng, dài : 1 trắng, tròn.


D. 3 đỏ, dài : 1 trắng, tròn.
Câu 30. Ở người, tính trạng thuận tay do một cặp alen chi phối trong đó alen A chi phối thuận tay phải và alen a chi phối thuận tay trái. Tính trạng thuận tay không ảnh hưởng đến quá trình chọn lọc trong hôn nhân nên đối với locus này, quá trình giao phối là ngẫu nhiên. Trong một quần thể cân bằng di truyền về tính trạng, có 36% số người thuận tay trái. Một cặp vợ chồng thuận tay phải kết hôn với nhau, về mặt lí thuyết xác suất để họ sinh được 2 đứa con đều thuận tay phải là:

A. 72,5%.
B. 75,4%.
C. 64,8%.
D. 32,64%.
Câu 31. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y). Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các locus trên trong quần thể người là:

A. 115.
B. 142.
C. 312.
D. 132.
Câu 32. Ở một cơ thể thực vật lưỡng bội có kiểu gen 
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, nhận thấy quá trình giảm phân hình thành giao tử của 320 tế bào sinh hạt phấn có 160 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa A và a. Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình, phát biểu nào chính xác?

A. Tần số hoán vị f = 25% và số giao tử có kiểu gen AB là 80 tế bào.


B. Tần số hoán vị f = 50% và số giao tử có kiểu gen Ab là 320 tế bào.


C. Khoảng cách di truyền giữa 2 locus là 25cM và tỉ lệ giao tử ab chiếm 25%.


D. Tần số hoán vị f = 25% và tỉ lệ giao tử có kiểu gen AB chiếm 12,5%.
Câu 33. Ở loài bướm, tính trạng màu sắc trứng do một gen có 2 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen A quy định trứng màu sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm. Giới tính của tằm có ảnh hưởng đến năng suất tơ, do vậy người ta thường tìm cách xác định giới tính tằm từ sớm. Có thể dựa vào kết quả của phép lai nào sau đây để phân biệt được tằm đực và tằm cái ngay từ giai đoạn trứng?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34. Một loài thực vật lưỡng bội, xét 5 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định 5 cặp tính trạng nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Trong đó, alen trội là trội hoàn toàn và các alen A, B, D, E, G là các alen đột biến. Quần thể của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định các thể đột biến?

A. 211
B. 242
C. 239
D. 235
Câu 35. Ở một loài thực vật, nghiên cứu di truyền của 4 cặp tính trạng do 4 cặp gen chi phối. Khi khảo sát một cơ thể chứa các cặp gen dị hợp, quá trình giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử AE BD với tỉ lệ 17,5%. Từ các thông tin trên, hãy chỉ ra loại giao tử và tỉ lệ giao tử nào sau đây có thể được tạo ra cùng với loại giao tử kể trên:

A. Loại giao tử Ae BD với tỉ lệ 7,5%
B. Loại giao tử aE bd với tỉ lệ 17,5% 


C. Loại giao tử ae BD với tỉ lệ 7,5%
D. Loại giao tử AE Bd với tỉ lệ 17,5% 

Câu 36. Ở một loài thực vật, khi cho cây thân cao (P) giao phấn với cây thân thấp, 100% số cây F1 có kiểu hình thân cao, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 9 cây thân cao: 7 cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong số những cây thân cao ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9.

II. Trong số những cây thân thấp ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/7.

III. Ở đời F2, cây thân cao không thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/2.

IV. Ở F2, cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ lớn nhất.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 37. Ở một loài thú, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp; Alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng; alen D quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với alen d quy định lông thẳng. Cho phép lai 
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 thu được F1 với 8 kiểu hình trong đó kiểu hình chân thấp, lông trắng, thẳng, chiếm 1%. Biết không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết có bao nhiêu kết luận không phù hợp với phép lai trên?
I. Kiểu hình chân cao, lông đen, xoăn ở F1 chiếm 15,75%.

II. Tần số hoán vị gen ở hai bên bố, mẹ đều là 40%.

III. Kiểu hình chân cao, lông trắng, thẳng ở F1 chiếm 3%.

IV. Ở F1, kiểu hình chân thấp, lông đen, thẳng có tỉ lệ bằng kiểu hình chân thấp, lông trắng, xoăn.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định, trong kiểu gen khi có cả A và B cho hoa đỏ, các kiểu gen còn lại cho hoa trắng. Hình dạng quả do 1 gen quy định, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả bầu dục. Tiến hành phép lai 
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, thu được F1 có số cây hoa đỏ, quả tròn chiếm 42%. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số như nhau. Trong số các phát biểu sau đây:
I. Tần số hoán vị gen là 40%.

II. F1 có 12% số cây dị hợp tử về cả 3 cặp gen.

III. F1 có 4,5% số cây hoa trắng, quả bầu dục thuần chủng.

IV. F1 có 9,5% số cây hoa đỏ, quả tròn dị hợp về 1 cặp gen.

Có bao nhiêu dự đoán chính xác?


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 39.  Giả sử có một quần thể ong mắt đỏ (là một loài côn trùng ngẫu phối có tác dụng diệt sâu hại cây trồng) đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong quần thể này, xét một locus gồm 3 alen: alen A1 quy định tính trạng cánh có vết xẻ sâu, alen A2 quy định cánh có vết xẻ nông còn alen A3 quy định cánh không có vết xẻ. Các alen có quan hệ trội, lặn hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 biết rằng sự có mặt của các alen này không làm thay đổi sức sống và sinh sản của cá thể. Từ quần thể kể trên, khảo sát 1000 cá thể người ta nhận thấy 250 con cánh không xẻ, 10 con cánh xẻ sâu. Khi cho lai giữa 10 con cánh xẻ sâu này với các con cánh không xẻ sinh ra tất cả các cá thể con có cánh xẻ sâu. Tần số kiểu hình cánh xẻ nông và tỉ lệ về khả năng kết cặp ngẫu nhiên giữa hai cá thể có kiểu hình cánh xẻ được mong đợi trong quần thể này là:

A. 0,56 và 0,5625.
B. 0,56 và 0,144.
C. 0,16 và 0,563.
D. 0,16 và 0,750.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định:
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Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Một học sinh đưa ra các nhận định về phả hệ và sự di truyền tính trạng bệnh trong gia đình sau đây:

I. Bệnh M do alen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y chi phối.

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen dị hợp.

III. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II7 – II8 là 1/9.

IV. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 – III14 là 5/12.

Trong số các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định chính xác?


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Đáp án

	1-C
	2-B
	3-C
	4-B
	5-D
	6-D
	7-A
	8-B
	9-A
	10-C

	11-A
	12-B
	13-C
	14-D
	15-B
	16-A
	17-C
	18-D
	19-A
	20-C

	21-A
	22-C
	23-C
	24-D
	25-D
	26-C
	27-B
	28-D
	29-D
	30-B

	31-D
	32-D
	33-B
	34-C
	35-A
	36-B
	37-A
	38-B
	39-A
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Sự mở khí khổng có hiệu quả thoát hơi nước, thải oxy quang hợp và hấp thu CO2 nguyên liệu cho quang hợp.
Câu 2: Đáp án B
Enzyme tham gia phiên mã là ARN polymerase, các enzyme còn lại tham gia tự sao.
Câu 3: Đáp án C
5BU có tác dụng thay thế cặp A-T thành cặp G-X sau 3 lần tự sao.
Câu 4: Đáp án B
Phép lai phân tích hai tính trạng 
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 cho tỉ lệ kiểu hình (1 : 1)(1 : 1) = 1 : 1 : 1 : 1
Câu 5: Đáp án D
Lá lúa rụng không còn là một sinh vật sống nữa, nó là nhân tố vô sinh.
Câu 6: Đáp án D
Hệ đệm mạnh nhất là hệ đệm proteinate, nó nhiều và phổ biến.
Câu 7: Đáp án A
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(đỏ): 7(3A-bb + 3aaB- + 1aabb) trắng
Câu 8: Đáp án B
Bố mẹ tóc xoăn sinh con tóc thẳng aa chứng tỏ bố mẹ đều mang alen lặn a nhưng có kiểu hình trội. Bố mẹ dị hợp Aa.
Câu 9: Đáp án A
Tính tần số alen mỗi quần thể, tính giá trị dị hợp lý thuyết của quần thể cân bằng = 2pq; so sánh với giá trị thực tế ở mỗi trường hợp, nếu bằng nhau thì quần thể cân bằng. Trường hợp A. p = 0,6; q = 0,4 và 2pq = 0,48 giống với tỉ lệ Aa đề ra.
Câu 10: Đáp án C
Các trường hợp A, B, D đều chứa nhiều quần thể khác loài khác nhau nên không thể là quần thể. Chỉ có quần thể thông mã vĩ.
Câu 11: Đáp án A
Quần xã có sự phân tầng mạnh nhất khi nó có hệ thống thực vật đa dạng nhất và điều kiện địa hình phân hóa. Rừng nhiệt đới thường hội tụ đủ 2 điều kiện này.
Câu 12: Đáp án B
Nhóm sinh vật chuyển hóa quang năng thành hóa năng dự trữ trong các liên kết hóa học là sinh vật sản xuất, chủ yếu là tảo và thực vật.
Để tạo ra giống thuần chủng một cách nhanh chóng nhất, người ta dùng kỹ thuật nuối cấy hạt phấn đơn bội và phát triển thành dòng lưỡng bội thuần chủng.
Câu 13: Đáp án C
Công cụ bằng đá của người tiền sử không được coi là hóa thạch của sinh vật.
Câu 14: Đáp án D
Nhân tố tạo ra kiểu gen là sự kết hợp giữa các giao tử trong quá trình sinh sản hữu tính. CLTN chỉ đóng vai trò chọn lọc các kiểu gen có sẵn trong đó có kiểu gen thích nghi mà thôi, còn đột biến gen chỉ tạo ra alen mới mà không phải là nhân tố trực tiếp tạo ra kiểu gen.
Câu 15: Đáp án B
Hạt đang nảy mầm là hạt có cường độ hô hấp mạnh nhất, do chúng hô hấp và phân giải các chất để cung cấp năng lượng cho hoạt động nảy mẩm.
Câu 16: Đáp án A
Tĩnh mạch phổi đưa máu giàu oxy từ phổi về tầm nhĩ trái của tim.

Câu 17: Đáp án C
Các quá trình phiên mã và tự sao xảy ra trong nhân tế bào. Tất nhiên không ngoại trừ các trường hợp tự sao, phiên mã các gen trong ti thể và lục lạp. Tuy nhiên, chỉ có hoạt động dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra trong tế bào chất mà thôi.
Câu 18: Đáp án D
Diễn thế thứ sinh có đặc điểm là diễn ra tuần tự, hình thành các quẩn xã trung gian.
A. Sai, đó là đặc điểm của diễn thế nguyên sinh.

B. Sai, không nhất thiết hình thành quần xã đỉnh cực mà quần xã có thể suy vong.

C. Sai, khi hình thành quẩn xã suy vong làm giảm đa dạng sinh học.
Câu 19: Đáp án A
A. Sai, nhiều loài dù đã tuyệt chủng nhưng vẫn để lại dấu vết là các dạng hóa thạch.

Câu 20: Đáp án C
Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình từ đó làm ảnh hưởng đến tỉ lệ kiểu gen và tẩn số alen.

Câu 21: Đáp án A
Codon không mã hóa cho axit amin là các codon kết thúc trong quá trình dịch mã, bao gồm: 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 5’UGA3’.
Câu 22: Đáp án C
Để tạo ra giống thuần chủng một cách nhanh chóng nhất, người ta dùng kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn đơn bội và phát triển thành dòng lưỡng bội thuần chủng.

Câu 23: Đáp án C
Các tế bào này chỉ có 2 cặp nhiễm sắc thể và do đó số cách xếp hàng NST ở kì giữa quá trình giảm phân I là có 2 cách.

Có 3 tế bào nên có 2 tế bào thực hiện theo cách xếp hàng thứ nhất, tạo ra tỉ lệ giao tử là 4 : 4 còn lại tế bào thứ 3 thực hiện cách xếp hàng thứ 2 tạo ra 4 giao tử với tỉ lệ 2 : 2.

Tính chung ta có 4 : 4 : 2 : 2 = 2 : 2 : l : l.
Câu 24: Đáp án D
- Ở lần nguyên phân đẩu tiên của hợp tử 2n, không xảy ra sự phân li của NST kép dẫn đến tạo ra tế bào 4n gọi là tế bào tứ bội.

- Rối loạn giảm phân ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái tạo ra giao tử 2n, giao tử 2n đực và giao tử 2n cái kết hợp với nhau cũng tạo ra tế bào tứ bội.
Câu 25: Đáp án D
Cần nhớ rằng: mất các đoạn khác nhau trên cùng 1 NST; mất các đoạn khác nhau (dù có dài bằng nhau) trên các NST khác nhau và mất đoạn có chiều dài khác nhau trên cùng một NST đều biểu hiện thành kiểu hình khác nhau.
Câu 26: Đáp án C
A. Sai, nấm là sinh vật dị dưỡng.

B. Sai, còn có tảo, vi khuẩn quang hợp thuộc nhóm sinh vật sản xuất.

C. Sai, nhiều loại vi sinh vật thuộc nhóm tự dưỡng và là sinh vật sản xuất.
Câu 27: Đáp án B
Tỉ lệ tăng tự nhiên hàng năm là 
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Câu 28: Đáp án D
Ở đây chỉ có tương tác bổ trợ nên các mô hình có thể có là tương tác 9 : 3 : 3 : 1; 9 : 6 : 1; 9 : 7 và có thể chấp nhận mô hình 9 : 3 : 4 (không có trong chương trình). Phép lai phân tích của các mô hình này 
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 sẽ tạo ra các tỉ lệ tương ứng là: 1 : 1 : 1 : 1; 1 : 2 : 1; 1 : 3 hoặc 1 : 1 : 2 (tương tác 9 : 3 : 4), không thể tạo tỉ lệ 1 : 7.
Câu 29: Đáp án D
Quy luật liên kết gen hoàn toàn cây đỏ, quả tròn [A-bb] 
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 cây trắng, quả dài [aaB-] có thể xảy ra các trường hợp:
i) 
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 (đỏ, dài);

ii) 
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iii) 
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iv) 
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 về kiểu hình.

Câu 30: Đáp án B
Cấu trúc di truyền quần thể có dạng: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, trong đó q2 = 0,36 

[image: image25.wmf]®

 q = 0,6 và p = 0,4.

Cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Trong số người thuận tay phải, 
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Xác suất để 2 cặp vợ chồng thuận tay phải trong quần thể sinh 2 con thuận tay phải:
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Câu 31: Đáp án D
Locus thứ nhất có số kiểu gen tối đa là 
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 kiểu gen.
Locus thứ 2, 3, 4: có 22 kiểu gen, bao gồm:

- Trên XX có 2.2(2.2+1)/2 = 10 kiểu gen

- Trên XY có 2.2.3 = 12 kiểu gen

Tổng số kiểu gen tối đa = 6
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22 = 132.

Câu 32: Đáp án D
Tỉ lệ tế bào xảy ra trao đổi chéo là 50%, tần số hoán vị 
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 tỉ lệ tế bào có trao đổi chéo = 25%. Tỉ lệ giao tử hoán vị mỗi loại là 12,5%
Câu 33: Đáp án B
Điều kiện là phép lai tạo ra ở đời con 2 loại kiểu hình khác nhau, mỗi kiểu hình chỉ có ở một giới tính. Chỉ phép lai 
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 (cái trứng sẫm)
Câu 34: Đáp án C
Số kiểu gen tối đa mà loài này có thể tạo ra là 
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Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến aabbdd E-G- 
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Số kiểu gen quy định kiểu hình thể đột biến 
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Câu 35: Đáp án A
Có nhiều cách giải bài này, dùng phương pháp loại trừ là 1 cách:
Nhớ rằng AE = ae 
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Ae = aE tương tự BD = bd 
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 Bd = bD; Theo đề ta có AE BD = 17,5%. 
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 aE bd 
[image: image39.wmf]¹

 17,5% (B sai); ae BD = 17,5% (C sai) và AE Bd 
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17,5% (D sai). Chỉ còn lại Ae BD có thể đạt giá trị 7,5% mà thôi.
Câu 36: Đáp án B
Tương tác 9A-B-:7(3A-bb + 3aaB-+1aabb)

I. Đúng, trong 
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 tỉ lệ thuần chủng = 
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II. Đúng, trong số 
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 thấp có 
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 thuần chủng.
III. Đúng, cây thân cao không thuần chủng ở 
[image: image46.wmf]2

911

FABAABB

16162

=---=


IV. Sai, cao thuần chủng chỉ có 
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, còn các kiểu gen khác có thể có tỉ lệ cao hơn.
Câu 37: Đáp án A
Ta có [aabbdd] = 1% 
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bd = 20% và f = 40%.
Các phép lai thành phần: 
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 tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa, tỉ lệ kiểu hình 
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, tỉ lệ giao tử Bd = bD = 30% và BD = bd = 20%.

Tỉ lệ kiểu hình [B-D-] = 54%; [B-dd] = [bbD-] = 21% và [bbdd] = 4%.

I. Sai, kiểu hình [A-B-D-] = 75% 
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54% = 40,5%

II. Đúng, f = 40%.

III. Đúng, [A-bbdd] = 75%
[image: image54.wmf]´

4% = 3%.

IV. Đúng, [aaB-dd] = [aabbD-] = 25%
[image: image55.wmf]´

21% = 5,25%.

Câu 38: Đáp án B
Mô hình tương tác 9A-B-(đỏ):7(3A-bb:3aaB-:1aabb) (trắng). D- cho quả tròn: dd cho quả bầu.
Từ phép lai 
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 được F1 với 42% kiểu hình [A-D-B-]
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[A-D-] = 42%.
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30%ad (bố mẹ 1 bên dị đều, 1 bên dị chéo) 
[image: image60.wmf]Þ

f = 40%.
Các phép lai thành phần của P: (0,3AD : 0,3ad : 0,2Ad : 0,2aD)(0,3Ad : 0,3aD : 0,2AD : 0,2ad)
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 và tỉ lệ kiểu hình 
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I. Đúng, f=40%

II. Đúng, tỉ lệ dị hợp 3 cặp gen = 
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III. Đúng, cây hoa trắng, quả bầu dục thuần chủng = [AAddbb] + [aaddBB] + [aaddbb] = 
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IV. Đúng, tỉ lệ kiểu hình đỏ, tròn dị hợp 1 cặp gen = [AADDBb] + [AaDDBB] + [AADdBB] =
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Câu 39: Đáp án A
Đây là trường hợp cân bằng di truyền mở rộng cho locus 3 alen, cấu trúc di truyền quần thể ở trạng thái cân bằng có dạng 
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10 cá thể cánh xẻ sâu này lai với các con cánh không xẻ (đồng hợp lặn) đều cho cá thể có cánh xẻ sâu nên cả 10 cá thể này đều thuần chủng A1A1, do vậy 
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Tần số kiểu hình cánh xẻ nông = 
[image: image70.wmf]22
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Tần số kiểu hình cánh không xẻ = 25% do vậy tần số kiểu hình cánh xẻ = 100% - 25% = 75% (bao gồm cả xẻ nông và xẻ sâu).

Xác suất ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể cánh xẻ = 75% 
[image: image71.wmf]´

 75% = 56,25%.

Câu 40: Đáp án B
I. Sai, bố mẹ lành bệnh sinh con gái bị bệnh nên bệnh do alen lặn nằm trên NST thường chi phối, alen trội tương ứng chi phối kiểu hình bình thường.
II. Đúng, thế hệ I đều có kiểu gen Aa (lành bệnh, sinh con bị bệnh); thế hệ II có các cá thể II6; II9  bị bệnh nên có kiểu gen aa; các cá thể II10 và II11 có kiểu gen dị hợp (lành bệnh, sinh con bị bệnh). Thế hệ III có cá thể III15 bị bệnh nên có kiểu gen aa. Tổng số 9 cá thể có thể xác định chính xác kiểu gen. Các cá thể còn lại đều có thể có kiểu gen dị hợp nên có 9 – 3(aa) + 6 = 12 cá thể có thể có kiểu gen dị hợp.

III. Đúng, cả người II7 và II8 đều có xác suất kiểu gen 
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 và tỉ lệ giao tử 
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, xác suất sinh con thứ 3 bị bệnh = 
[image: image74.wmf]111
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IV. Đúng, tỉ lệ kiểu gen của 
[image: image75.wmf]44
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, tỉ lệ giao tử 
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; tỉ lệ kiểu gen của 
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 và tỉ lệ giao tử 
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. Xác suất sinh con dị hợp = 
[image: image79.wmf]31125
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